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MỞ ĐẦU 

1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI  

Ngôn ngữ là một đặc trưng quan trọng để phân định các dân tộc, đồng 

thời là một thành tố trong văn hóa tộc người. Bảo tồn ngôn ngữ các dân tộc 

thiểu số là gìn giữ kho báu vô giá của văn hóa các dân tộc thiểu số, của quốc 

gia, và cũng là giữ gìn di sản của văn hóa nhân loại. 

Trong một quốc gia đa dân tộc như Việt Nam (54 dân tộc), vấn đề ngôn 

ngữ các dân tộc thiểu số cần được đặc biệt quan tâm. Yêu cầu đặt ra là cần 

bảo tồn và phát triển tiếng mẹ đẻ của mỗi cộng đồng dân tộc thiểu số nhưng 

vẫn nắm vững cả tiếng Việt – tiếng phổ thông, để hòa vào nhịp phát triển 

chung thống nhất toàn quốc về kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục…Đặc điểm 

cảnh huống ngôn ngữ hay trạng thái đa ngữ được gặp ở hầu hết các dân tộc 

thiểu số ở Việt Nam. Đây được xem như cơ sở để hoạch định một chính sách 

ngôn ngữ thích hợp, khả thi trong hoàn cảnh cụ thể ở nước ta. Vì vậy, nghiên 

cứu tình hình sử dụng ngôn ngữ của các dân tộc thiểu là một việc làm thiết 

thực và ý nghĩa. 

Sơn Động là một huyện miền núi nghèo của tỉnh Bắc Giang. Đây là 

một địa phương đa dân tộc, trong đó có người Sán Chay. Trình độ dân trí 

thấp, việc sử dụng tiếng Việt vẫn là một trở ngại đối với đồng bào dân tộc Sán 

Chay tại đây, đặc biệt là đối với học sinh bậc Mầm non và Tiểu học. Hiện 

nay, việc đẩy mạnh chất lượng giáo dục và trình độ văn hóa đối với các học 

sinh thuộc đối tượng này vẫn đang là một trăn trở của ngành giáo dục và các 

cấp chính quyền ở huyện Sơn Động. Vậy, làm thế nào để khắc phục tình trạng 

nói trên, đồng thời bảo tồn được tiếng mẹ đẻ của đồng bào? 
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Sinh ra và lớn lên tại huyện Sơn Động, hiện đang là sinh viên năm cuối 

của Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số (Trường Đại học Văn hóa Hà Nội), việc 

làm một Khóa luận tốt nghiệp về tình hình sử dụng ngôn ngữ ở học sinh tiểu 

học dân tộc Sán Chay không chỉ tạo điều kiện để tác giả đề tài này làm quen 

với các phương pháp nghiên cứu khoa học, nâng cao khả năng tự học và 

nghiên cứu khoa học, mà còn thực sự mong muốn, qua đề tài này, góp phần 

nhỏ nâng cao khả năng sử dụng tiếng Việt trong đời sống, đồng thời gìn giữ 

và phát huy tiếng mẹ đẻ cũng như những nét bản sắc văn hóa của người Sán 

Chay ở Sơn Động – Bắc Giang quê hương mình. 

Từ những lí do trên, “Tình  hình sử dụng ngôn ngữ của học sinh Tiểu 

học dân tộc Sán Chay ở huyện Sơn Động tỉnh Bắc Giang” đã được tác giả 

chọn làm hướng nghiên cứu khoa học trong khóa luận tốt nghiệp này. 

2. LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU 

Hiện nay đã có không ít những công trình nghiên cứu về các dân tộc 

thiểu số đã đặt ra và giải quyết những vấn đề liên quan đến dân tộc và ngôn 

ngữ của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam, trong đó có người Sán Chay. Có thể 

kể tới một số công trình tiêu biểu sau:  

Viện Dân tộc học, “Các dân tộc ít người ở Việt Nam – Các tỉnh phía 

Bắc”, Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội, 1978. Cuốn sách trình bày 

những điều kiện về tự nhiên, dân cư, ngôn ngữ, lịch sử tộc người và thành 

phần dân tộc, kinh tế, xã hội, văn hóa, trình bày về từng dân tộc (dân số, đặc 

điểm cư trú, tiếng nói, hình dáng, tên gọi, quá trình phát triển, phương thức 

sinh hoạt kinh tế: làm rẫy, làm ruộng, chăn nuôi, thủ công nghiệp…), nhà cửa, 

y phục, đồ dùng, phương tiện vận chuyển, hôn nhân gia đình, tín ngưỡng tâm 

linh, văn nghệ dân gian, v.v… Đặc biệt, trong cuốn sách có nói đến dân tộc 

Sán Chay. 
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Viện Ngôn ngữ học, “Cảnh huống và chính sách ngôn ngữ ở Việt 

Nam”, Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội, 2002. Cuốn sách có nhiều bài 

viết về vấn đề ngôn ngữ và những vấn đề có liên quan đến việc sử dụng ngôn 

ngữ. Đó là, “Mấy vấn đề về cảnh huống ngôn ngữ và chính sách ngôn ngữ ở 

Việt Nam – thực trạng và triển vọng” của tác giả Hoàng Văn Hành, tác giả Lý 

Toàn Thắng với bài “Ngôn ngữ với sự nghiệp nâng cao dân trí của dồng bào 

dân tộc thiểu số trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, và 

“Cảnh huống tiếng Thái” của Vũ Bá Hùng, Phạm Văn Hảo, Hà Quang 

Năng… 

Nguyễn văn Lợi, “Một số vấn đề về chính sách ngôn ngữ - dân tộc”, 

Tạp chí Dân tộc học số 2/1999. Tác giả viết về cảnh huống ngôn ngữ (cảnh 

huống ngôn ngữ là gì, các tiêu chí về lượng, các tiêu chí về chất), chính sách 

ngôn ngữ dân tộc, lựa chọn và xác định vị thế, chức năng của các ngôn ngữ, 

luật về ngôn ngữ… 

Nguyễn Văn Lợi, “Vấn đề ngôn ngữ trong xác định thành phần dân tộc 

ở Việt Nam”, Tạp chí Dân tộc học số 5/2002. Bài viết trình bày về hai vấn đề 

chính: tiêu chí ngôn ngữ trong xác định thành phần dân tộc; đặc điểm hình 

thành các ngôn ngữ ở Việt Nam và vấn đề ngôn ngữ trong xác định thành 

phần dân tộc. 

Đặng Thanh Phương, “Sự biến đổi trong lĩnh vực ngôn ngữ và giáo 

dục ở người Dao xã Thanh Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang”, Tạp chí 

Dân tộc học số 1/1999. Tác giả nói về sự biến đổi ở hai lĩnh vực, ngôn ngữ và 

giáo dục. Trong lĩnh vực ngôn ngữ trình bày về bức tranh song ngữ: các hoàn 

cảnh giao tiếp, nguyện vọng của người Dao, sự hòa nhập của người Dao vào 

không khí đổi mới của cả nước. Đặng Thanh Phương nói rõ, sự biến đổi trong 

lĩnh vực ngôn ngữ chịu ảnh hưởng không nhỏ của các yếu tố địa lí, mật độ, 
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thành phần dân tộc của dân cư, trình độ phát triển kinh tế và trình độ học vấn. 

Sự biến đổi trong lĩnh vực ngôn ngữ chịu ảnh hưởng của sự biến đổi trong 

giáo dục. Ông viết “số thanh niên có trình độ học vấn cao hơn thì nói tiếng 

phổ thông tốt hơn”. Đồng thời, bài viết còn ghi nhận ý kiến của các bậc phụ 

huynh và lớp thanh niên người Dao tại đây. 

Riêng đối với người Sán Chay và tiếng Sán Chay (bao gồm Cao Lan và 

Sán Chí) có thể thấy một số tài liệu sau:  

Khổng Diễn, “Dân tộc Sán Chay ở Việt Nam”, Nhà xuất bản Văn hóa 

Dân tộc Hà Nội, 2003. Tác giả cuốn sách trình bày rất cụ thể về dân tộc Sán 

Chay ở Việt Nam, trong đó có người Sán Chay ở Bắc Giang và đặc biệt là 

người Sán Chay ở Sơn Động – Bắc Giang về tình hình dân số và phân bố dân 

cư; về đời sống kinh tế (trồng trọt, chăn nuôi, thủ công gia đình, săn bắt hái 

lượm, trao đổi buôn bán,…); về đời sống tinh thần (ngôn ngữ, văn nghệ dân 

gian, các nghi lễ, các kiêng cữ…). Văn hóa vật chất cũng được nói rất kĩ, về 

ẩm thực, nhà cửa, trang phục. Cả kho tàng tri thức dân gian cũng được đề cập 

trong cuốn sách này. Cùng với đó là những biện pháp bảo tồn và phát triển 

văn hóa Sán Chay… 

Khổng Diễn, “Trở lại vấn đề thành phần dân tộc của hai nhóm Cao 

Lan và Sán Chí”, Tạp chí Dân tộc học, số 3/2004. Bàn “Về quá trình tộc 

người và lịch sử nghiên cứu”, “về thành phần tộc người của hai nhóm Cao 

Lan và Sán Chí” (ngôn ngữ, văn hóa, trang phục, tên gọi, nghi lễ, ý thức tự 

giác dân tộc)… Trong đó có sự so sánh giữa người Cao Lan và Sán Chí ở Sơn 

Động – Bắc Giang với người Cao Lan và Sán Chí ở Tuyên Quang, Thái 

Nguyên. 

Nguyễn Văn Lợi, “Quan hệ Cao Lan - Sán Chí xét về mặt ngôn ngữ”, 

Tạp chí Dân tộc học, số 3/2004… Bài viết đặt ra và giải quyết nhiều câu hỏi 
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về mối quan hệ ngôn ngữ của người Cao Lan và Sán Chí. Chỉ rõ mục đích 

điều tra, kết quả điều tra và mối quan hệ ngôn ngữ Cao Lan, San Chí xét về 

mặt đồng đại. Kết thúc bài viết tác giả nói “trong lịch sử, cộng đồng Cao Lan 

và Sán Chí có chung một nguồn gốc, sử dụng chung một ngôn ngữ thuộc 

Choang Bắc, nhóm Tai Bắc, dòng Tai, họ ngôn ngữ Tai Ka Đai…”. 

Phù Vân, “Những nghi lễ chính trong “vòng đời” của người Cao 

Lan”, Tạp chí Dân tộc học, số 4/2002. Trình bày cụ thể về các nghi lễ trong 

sinh đẻ, đám cưới, đám tang (trình tự thực hiện, các kiêng kị,…). 

Tại Tạp chí Dân tộc số 45/1964, tác giả Chu Quang Trứ cũng “Trở lại 

vấn đề nguồn gốc lịch sử người Cao Lan”.  

Tác giả Nguyễn Nam Tiến cũng đã viết một loạt bài “Về mối quan hệ 

tộc người giữa hai nhóm Cao Lan và Sán Chí”(Thông báo Dân tộc học, số 

1/1972); “Về nguồn gốc và quá trình di cư của người Cao Lan – Sán Chí” 

(Thông báo Dân tộc học, số 1/1973); “Lại bàn về mối quan hệ giữa hai nhóm 

Cao Lan – Sán Chí” trong cuốn “Về vấn đề xác định thành phần các dân tộc 

thiểu số ở miền Bắc Việt Nam”, Nxb KHXH, Hà Nội, 1975. 

Ngoài ra còn được đề cập tại nhiều báo cáo về tình hình Dân tộc ở 

huyện Sơn Động nói chung và các xã nói riêng. Cụ thể là: Báo cáo của xã Lệ 

Viễn “Tình hình Dân tộc và kết quả thực hiện các chương trình Dự án chính 

sách dân tộc miền núi, chương trình 135 năm 2009. Phương hướng nhiệm vụ 

và các giải pháp thực hiện năm 2010”. “Đề án giảm nghèo nhanh và phát 

triển bền vững huyện Sơn Động giai đoạn 2009 – 2020” của UBND huyện 

Sơn Động, tháng 4 năm 2009… 

Từ những tài liệu đã điểm qua ở trên, có thể thấy chưa có một công 

trình nào bàn đến tình hình sử dụng ngôn ngữ ở học sinh Tiểu học người Sán 
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Chay ở cả nước cũng như ở Bắc Giang. Như vậy, đây là một hướng cần tìm 

hiểu thêm.  

3. MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 

3.1. Mục đích  

Đề tài nhằm khảo sát miêu tả các đặc điểm sử dụng ngôn ngữ của học 

sinh Tiểu học thuộc dân tộc Sán Chay ở huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Từ 

đó giúp các nhà quản lí giáo dục ở địa phương đề ra phương hướng và biện 

pháp nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học về mặt ngôn ngữ với những đối 

tượng này. 

3.2.Nhiệm vụ  

Xuất phát từ mục đích nghiên cứu trên, đề tài có những nhiệm vụ cụ thể 

như sau: 

Thứ nhất là xác định được cơ sở lí luận và thực tiễn liên quan đến đề 

tài: Những vấn đề về trạng thái song ngữ đa ngữ, giáo dục ngôn ngữ, đặc 

điểm tự nhiên – xã hội… 

Thứ hai là khảo sát tình hình sử dụng ngôn ngữ của học sinh tiểu học 

thuộc dân tộc Sán Chay ở các trường tiểu học lớp 1, lớp 3, lớp 5 huyện Sơn 

Động. 

Thứ ba là miêu tả thực trạng tình hình sử dụng ngôn ngữ trong học 

sinh tiểu học thuộc dân tộc Sán Chay: nói tiếng gì, nói trong hoàn cảnh nào. 

Thứ tư là trên cơ sở thực tế và các chủ trương chính sách chung, thử 

đề xuất một phương hướng và các biện pháp nhằm nâng cao khả năng sử 

dụng ngôn ngữ ở đối tượng học sinh Tiểu học. 
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4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 

4.1. Đối tượng 

Căn cứ vào mục đích và nhiệm vụ nói trên đề tài sẽ tìm hiểu về thực 

trạng sử dụng ngôn ngữ ở dân tộc Sán Chay huyện Sơn Động, với đối tượng 

là học sinh các lớp 1 (lớp đầu cấp), lớp 3 (lớp giữa cấp), lớp 5 (lớp cuối cấp) 

thuộc dân tộc Sán Chay (với hai nhóm Cao Lan, Sán Chí) ở các trường tiểu 

học thuộc các xã Lệ Viễn và Yên Định. Với mỗi xã tác giả tiến hành nghiên 

cứu một trường tiểu học, mỗi lớp tiến hành khảo sát 5 học sinh. Trường tiểu 

học Lệ Viễn với tổng số 15 học sinh Sán Chí, trong đó lớp Một có 5 em, lớp 

Ba có 5 em và lớp Năm có 5 em. Trường tiểu học Yên Định với tổng số 15 

học sinh dân tộc Cao Lan, trong đó lớp Một có 5 em, lớp Ba có 5 em và lớp 

Năm có 5 em. 

Đồng thời, đề tài cũng tiến hành tìm hiểu tham khảo ý kiến và sự đánh 

giá của các đối tượng khác như giáo viên, phụ huynh học sinh ở đây. 

4.2. Phạm vi 

Đề tài tiến hành các nội dung nghiên cứu ở học sinh Sán Chay đang cư 

trú tại 2 xã Lệ Viễn và Yên Định huyện Sơn Động, nơi họ đang cư trú tập 

trung đông đúc, hiện còn lưu giữ được những nét văn hóa dân tộc đặc sắc, tiêu 

biểu về ngôn ngữ, trang phục… 

Nghiên cứu về trạng thái đa ngữ có thể có nhiều phía cạnh khác nhau, 

nhưng ở đây chỉ xin giới hạn tập trung nghiên cứu tình hình sử dụng ngôn 

ngữ của học sinh tiểu học ở trong trường học và ở ngoài nhà trường, kết hợp 

tham khảo các ý kiến phỏng vấn về các vấn đề có liên quan. 

5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Đề tài sử dụng những phương pháp nghiên cứu sau: 



 14

Phương pháp ngôn ngữ học điền dã: kết hợp quan sát thực tế với 

phỏng vấn và điều tra bằng bảng hỏi để thu thập các tư liệu thực tế phục vụ 

cho đề tài. 

Phương pháp miêu tả: trình bày thực trạng và rút ra qui luật về tình 

hình sử dụng ngôn ngữ trong học sinh tiểu học dân tộc Sán Chay ở địa 

phương. 

Phương pháp thống kê: sử dụng cách tính đếm các số liệu có được 

qua khảo sát, lấy đó làm cơ sở khách quan để đánh giá và nhận xét.  

6. Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI 

6.1. Ý nghĩa lí luận 

Giúp cho việc tìm hiểu về tình hình sử dụng ngôn ngữ các dân tộc thiểu 

số trong văn hóa các dân tộc Việt Nam, từ trường hợp của người Sán Chay ở 

huyện Sơn Động – Bắc Giang. 

Giúp cho việc tìm hiểu về giáo dục ngôn ngữ trong nhà trường các 

DTTS ở Việt Nam. 

6.2. Ý nghĩa thực tiễn 

Giúp cho các nhà quản lí giáo dục, các giáo viên ở vùng dân tộc Sán 

Chay của Bắc Giang có tài liệu tham khảo trong xác định phương hướng, các 

biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học. 

Giúp cho các nhà quản lí, hoạch định chính sách đưa ra các chính sách 

đối với người Sán Chay ở cả nước, cũng như ở Sơn Động – Bắc Giang nói 

riêng. 

7. BỐ CỤC CỦA ĐỀ TÀI 

Khóa luận gồm: Mở đầu, Kết luận, Phụ lục và 4 chương sau: 
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Chương 1: Cơ sở lí thuyết và thực tế 

Chương 2: Các ngôn ngữ được học sinh tiểu học Sán Chay ở Sơn 

Động – Bắc Giang sử dụng trong các hoàn cảnh và mục đích khác nhau 

Chương 3: Khả năng sử dụng ngôn ngữ của học sinh Tiểu học dân tộc 

Sán Chay ở huyện Sơn Động – Bắc Giang 

Chương 4: Đánh giá chung về tình hình sử dụng ngôn ngữ của học 

sinh tiểu học dân tộc Sán Chay ở Sơn Động – Bắc Giang. Những giải pháp và 

kiến nghị. 

Ở phần Phụ lục, có: 

Phụ lục 1. Một số từ ngữ cơ bản của hai nhóm Cao Lan, Sán Chí ở Sơn 

Động – Bắc Giang 

Phụ lục 2. Bảng điều tra nghiên cứu 

Phụ lục 3. Một số hình ảnh về cảnh quan địa phương và trường học 

Phụ lục 4. Một số bài của học sinh  
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